	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 02

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN KẾT HỢP NĂM 2020
[bookmark: _GoBack]
1. Họ và tên thí sinh (Chữ in hoa có dấu): ………………………….....................….……………
2. Giới tính:	Nam: 		Nữ: 
3. Ngày, tháng, năm sinh: ……/...…/….....…. 	
4. Số điện thoại:  ...............................................  Email:..................................................................
	5. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	6. Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia):                            
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Năm tốt nghiệp THPT:............................	 
8. Chế độ ưu tiên: Khu vực tuyển sinh:                    Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:  
9. Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực đến thời điểm xét tuyển
9.1. Loại chứng chỉ (Tiếng Anh; Tiếng Pháp; Tiếng Trung):
- IELTS Từ 5.5 trở lên 		- TOEFL iBT Từ 60 điểm trở lên
	- TOEFL ITP Từ 500 điểm trở lên		- SAT Từ 1000 điểm trở lên
	- TOEFL CBT Từ 170 điểm trở lên		- DELF Từ B2 trở lên
	- TOEIC Từ 600 điểm trở lên		- TCF Từ 400 điểm trở lên
	- Cambridge (FCE)	- HSK Từ cấp độ 4 trở lên
	- CEFR Từ B2 trở lên
9.2. Điểm chứng chỉ:.......................................
10. Học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành Phố, giải khuyến khích cấp Quốc gia
10.1. Cấp đạt giải:
	- Giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HS giỏi cấp Tỉnh/Thành Phố 
	- Giải khuyến khích trong kỳ thi chọn HS giỏi Quốc gia
10.2. Loại giải; Môn đạt giải; Năm đạt giải
- Loại giải:..............					Năm đạt giải: ....................
- Môn (Toán;Vật lý;Hóa học;Ngữ Văn;Tiếng Anh;Tin học;Tiếng Pháp;Tiếng Trung): ...................................
11. Tổ hợp môn xét tuyển
- A00 (M1:Toán, M2:Vật lý, M3:Hóa học)	- D03 (M1:Toán, M2:Ngữ văn, M3:Tiếng Pháp)
- A01 (M1:Toán, M2:Vật Lý, M3:Tiếng Anh)	- D04 (M1:Toán, M2:Ngữ văn, M3:Tiếng Trung)
- D01 (M1:Toán, M2:Ngữ văn, M3:Tiếng Anh)	- D07 (M1:Toán, M2:Hóa học, M3:Tiếng Anh)
	Điểm thi: Môn 1:...............; Môn 2:..............; Môn 3:.............; Tổng điểm thi:……...……
Điểm xét tuyển (Tổng điểm thi + Điểm ưu tiên theo khu vực + Điểm ưu tiên theo đối tượng):…………
12. Đăng ký xét tuyển kết hợp
	Số TT
	Mã Trường
	Mã ngành
	Tên ngành/Chuyên ngành
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	                          Ngày         tháng       năm 2020
	                             Chữ ký của thí sinh 
		                              (ký, ghi rõ họ tên)


